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Với các cao thủ trà giới, cách thưởng thức trà chứng tỏ mức độ thấm nhuần ‘trà giáo’ của họ.

  

 Uống trà khi ấy hổng phải để giải khát khơi khơi nhưng để ‘hành lạc’ nghĩa là tạo khoái cảm....

 

Vàng quí lắm, thành mới có câu quí như vàng - đờn bà cũng qúi lắm, đáng giá tới hơn ngàn
lượng lận - đây là chuyện xưa dzồi, lóng ni ngoài vàng ra thì còn biết nhiêu thứ khác có thể gây
uýnh lộn đặng tranh giành chia chác. Thế kỷ 20 chiến tranh nổ lớn nhiều bận vì dầu hỏa, nôm
na là vàng đen. Vậy chớ trong thế kỷ 18 tại đế quốc Anh, trà cũng mém thành vàng (lá) vì đã xa
gần khơi nguồn cho cuộc chiến dành độc lập của Hiệp Chủng Quốc. Hồi xa xăm ấy, trà được
coi có công dụng ngừa bá bịnh, chẳng những giúp an thần mà còn gia tăng sinh lực, thành ra
trà được ưa chuộng hơn cả rượu nho nữa lận.

Hiện nay tai Luân đôn, dân chúng vẩn còn thói quen uống cữ trà chiều, kêu bằng afternoon tea
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break - Bắc kinh, Tokyo, đài loan, Colombo (Tích Lan) và Mumbai (ấn độ)… cũng vậy - Người
dùng cữ trà này coi như là người savoir-vivre, biết hưởng thụ dzăng minh. Vì dù xã hội đang
quay cuồng tới chóng mặt thì cũng phải có phút tạm dừng cho con người nghỉ xả hơi lấy sức
chút xíu.

Mà tại sao lại trà chớ hổng cà phê? Y hình cà phê uống cữ sáng, cà phê hay kèm theo thuốc lá
nên cà phê được đực rựa chiếu cố nhiều hơn, trong khi ấy trà ai uống cũng đặng! Thành ra rồi
ngồi xuống chiêu ngụm trà thì cũng nên biết phần nào những mẩu chuyện lịch sử dzăng hóa xã
hội về nó, thay vì lơ đãng cho rằng cái lá ấy từ cây trà một nơi đâu đó xa lắc, cuốn theo chiều
gió bay tuốt sang đây rồi rớt cái đùng vào bình trà hay nằm gọn trong đáy cốc!

I. Chế biến và phân loại trà.

Dân mình ngó bộ thích uống trà tươi hơn "trà tàu". Trà tươi nấu với lá trà còn tươi xanh, chưa
chế biến gì ráo, trong khi trà tàu là trà được biến chế theo cách của người tàu, đúng thủ tục bài
bản.

Trà tước hết lá, bỏ cành, rồi mang rửa cho sạch bụi. Rửa xong để ráo bớt. Kế đó dùng tay vò
cho lá trà nhàu ra, rồi mới bỏ vào ấm nước đang sôi, chờ chừng 3-5 phút riu riu thì tắt lửa. Khi bị
vò nát, lớp vỏ hay thành của các tế bào trong lá trà (chứa tinh dầu, khoáng chất, enzymes vv..)
vỡ ra, đầy các chất nội bào này ra ngoài. Chúng tan ngấm vào nước ở nhiệt độ cao, tạo hương
sắc mùi vị cho trà. Vị trà tươi có thể lạt và thiếu hẳn hậu vị nhưng nước vàng trong như lụa
nõn, hương ngai ngái mùi cỏ non đồng nội.

Trà tươi hổng uống bằng chung bằng tách nhưng bằng chén bự ly cối theo cái kiểu ngưu ẩm.
Uống để giải khát và giải nhiệt, nhứt là trong ngày hè nóng bức và sau công việc đồng áng nặng
nề. Uống xong "bát nước chè" mồ hôi rịn ra rồi phe phẩy quạt, cái là thấy mát rượi, mát suốt từ
trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nghe nhẹ nhõm sảng khoái, cả phần hồn lẫn phần xác. Đã
điếu lắm lận !

Vì trà tươi cùng lắm chỉ giữ được vài ngày, thành ra người ta mới tìm cách chế biến, bảo quản
phẩm chất cho trà, làm nó khô lại, giữ được lâu, và dể dàng chuyển vận.
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Thời xửa xưa ấy, cây trà chỉ thấy ở đông nam á châu, Trung Hoa Nhựt Bổn và mấy xứ đông
dương, nhưng có lẽ dân tộc Trung hoa biết uống trà và chế trà đầu tiên, thành ra trà chế biến
mới có tên trà tàu. Hồi nẳm nẳm trà đã được chế như thế nào, sử liệu không nói rõ, có thể lá trà
chỉ được mang ra hong phơi cho khô đi chăng? Dần dà văn minh tiến triển, phương cách chế
biến trà từ từ tinh vi nhiêu khê rối rắm cho hạp thị hiếu và khẩu vị của trà giới. Thì người tàu
khơi khơi làm trà theo kiểu gia truyền, dấu diếm kỹ lưỡng hầu bảo toàn bí mật dòng họ, thành ai
đâu mất thì giờ bỏ lá trà vô kiếng hiển vi làm màn nhìn sâu nhìn sát. Khảo cứu phân chất chi
cho dzắc dzối. Mãi tới khi đám âu châu ghé mắt dòm vào thì đám lá trà mới được kéo lên... bàn
mổ.

Trà để uống có tên khoa học là Camellia sinensis, lá xanh quanh năm, bông trắng nhỏ không
hương, thuộc họ theacea, mọc trong (hay gần sát) vùng nhiệt đới, nhứt là ở khu vực đông nam
châu á và châu phi. Nếu cứ để tự nhiên, cây trà dám cao tới mười lăm hai mươi thước, nhưng
trong các vườn trà, người ta giữ cho nó khoảng trên dưới 1 thước là cùng. Cây trà vì được tỉa
thấp nên có khuynh hướng trổ bề ngang, búp nảy tùm lum, cây phình ra như cái mặt bàn, dễ
dàng cho chuyện thu hoạch.

Trà khởi sự được hái từ mùa xuân cho tới hết mùa thu, nghĩa là trong khoảng đầu tháng 3 tới
giữa tháng 11. Vào dịp đông, thời tiết lạnh hơn chút xíu, cây trà được nghỉ dưỡng sức để phục
hồi năng lực cho mùa sau. Trồng cỡ 4 năm thì cây đã có thể hái lá được. Tuy thọ cả trăm năm,
nhưng để bảo đảm phẩm chất, cứ sau 3- 5 năm thì chúng được nhổ đi và trồng lại lứa mới.
Trung bình sau mỗi đợt hái, người ta phải chờ 10-12 ngày để đọt trà trổ búp cho đợt hái kế.

Trà thích hạp với môi trường acide nghĩa là đất có pH thấp, khí hậu phải thoáng, phải thường
xuyên đủ ánh sáng, đủ nóng (10-30 độ C) và đủ ẩm (mực nước mưa từ 2 - 2.3 thước mỗi năm) -
nhưng... cũng đừng ẩm tới ngập lụt làm thúi rễ hay nóng tới bốc khói làm nám lá - và càng ít gió
càng tốt. Khó tánh vậy nên trà thường chỉ được trồng trên các sườn đồi, có tên gọi thơ mộng là
‘nương trà’. Trong nương rãy ấy, người ta trồng thêm những cây cao, một công đôi ba việc, che
bóng mát cho trà bớt rám má hồng, đồng thời khi cây thay lá, đám lá chết rơi rớt xuống thành
phân bón nuôi cho bụi trà thêm tốt tươi.

Búp trà là mầm lá non trổ từ đầu nhánh, có một lớp ‘lông tơ’ mịn trắng như bụi phấn, kêu bằng
‘bạch mao’. Hái trà là hái cái búp này, và tùy theo cách thức, người ta còn hái kèm thêm những
lá non nằm ngay bên dưới búp. Phẩm chất của trà tùy thuộc vào búp và đám lá non này. Trà
tinh chế hoàn toàn bằng búp bao giờ cũng ngon nhứt và mắc nhứt. độ non của lá trà giảm dần
từ búp xuống dưới, càng xa búp chừng nào lá càng già thêm chừng nớ (độ lớn cùng màu đậm
thêm) và phẩm hạnh trà làm ra sẽ càng giảm. Nói rõ ràng hơn thì búp trà và hai lá trà đầu tiên
ngay dưới búp là phần tinh hoa cốt lõi nhứt của trà, trực tiếp ảnh hưởng tới giá cả tiêu thụ.
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Cho tới nay trà hầu như vẫn được hái bằng tay, tuy rằng ở một số vườn trà tân tiến, máy móc tự
động và bán tự động đã được xử dụng. Hái trà là công việc hầu như dành cho phụ nữ - và trẻ nít
- để đồng bộ hoá chuyện hái trà, các vườn trà dùng một que tre với độ dài qui định theo từng
vườn, thợ hái trà cứ đặt cái que tre mẫu đó vào nhánh trà mà ngắt cho đúng tiêu chuẩn.

Kỹ nghệ trà cũng y chang như kỹ nghệ rượu nho, nghĩa là cũng có màn phân ngôi thứ. Cách
chế biến khác biệt sẽ tạo ra những loại trà khác biệt. Vì phẩm chất của trà tùy thuộc vào nhiều
yếu tố như đất đai, phong thổ, thời điểm thụ hoạch và cách thức thu hoạch (nghĩa là số lá hái
kèm)…vv... nên rồi người ta mới làm màn chấm điểm và xếp hạng cho trà dựa vào những tiêu
chuẩn sau :

- đồn điền trà : quan trọng nhứt, nơi trồng và sản xuất trà, một khi tạo được tên tuổi chỗ đứng
trong thị trường ‘ấm tách’ thì gói trà xuất kho dĩ nhiên phẩm chất được bảo đảm và được chiếu
cố kỹ hơn, cho dù giá thành có cao hơn chút đỉnh.

- Lứa trà : mỗi năm nho trổng cùng vườn chỉ thu hoạch một đợt. Trà trái lại, có thể nhiều đợt,
nhứt là ở vùng nóng, có thể hái quanh năm. Các vườn trà ở vùng cao với khí hậu lạnh hơn thì
mùa hái trà sẽ bị giới hạn, nghĩa là số đợt thu hoạch tổng cộng trong năm sẽ ít lại. Trong ngôn
ngữ trà, trà cùng lứa (vintage) là trà có lá hái trong cùng vùng và cùng đợt, khác với trà pha trộn
(blending) là loại trà trộn lộn từ nhiều lứa hay có khi từ nhiều vườn trà khác nhau. Tùy thời điểm
thu hoạch mà lứa trà có tên gọi khác biệt. Lứa ‘con so’ là lứa hái đầu tiên.

Sau giấc đông miên cây trà vươn vai tỉnh thức với nắng xuân êm ả, lá cho khi ấy nhỏ, mịn và
mềm mại, nên rồi trà làm ra dịu tới độ lạt lẽo về cả hương lẫn vị. Sau đó, cây trà bước vào thời
khắc sung mãn, lá lớn dần và nặng chĩu sức sống, trà có hương vị tinh tế đậm đà sắc sảo nhiều
lần hơn. Lên rồi thì phải xuống, càng về sau lá trà có thể tăng số lượng (nhiều hơn) nhưng phẩm
chất sẽ giảm dần. Rồi người ta làm màn xả hơi, tuyên bố chấm dứt vụ mùa cho trà nghỉ ngơi
tune-up.

Trong vườn trà, trà được phân ra làm nhiều hạng. Ngon nhứt là trà siêu hạng, làm bằng búp, tức
là đọt trà non. Rồi sau đó hạng được xếp theo con số thứ tự của lá trà hái dưới búp và kể từ búp
xuống.

Theo tác giả Phan Xuân Hòa trong cuốn Việt-Nam Gấm Vóc 1960 thì :
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Hạng nhứt (thượng hảo hạng) : lá 1-2

Hạng nhì (thượng hạng) : lá 3-4

Hạng ba (hảo hạng) : lá 5-6.

Dưới lá thứ 6 thì chỉ còn một tên gọi chung là trà mạn.

Mấy cọng trà tươi ngoài chợ là lá trà hổng có hạng, ển ển xìu xìu, bán cho ai thích trà tươi mua
pha uống cầm hơi.

Cách thức chế biến trà tạo ra những loại trà khác nhau.

Kinh doanh chế biến trà trong các vườn trà nhỏ nặng tánh gia đình, thường là công việc tay
chơn, còn trong các vườn lớn thì, một phần hay tất cả, dùng máy móc kỹ nghệ. Gì thì gì, các
giai đoạn cách thức chế biến bao giờ cũng giống nhau. Tổng quát như sau : Lá trà hái trong
nương rảy vừa mang dzìa, lập tức được làm cho bớt nước liền bằng cách hong phơi dưới ánh
mặt trời hay bằng hơi nóng. Đám lá trà xanh mướt và dày cứng, khi mất nước, sẽ xậm sắc
xuống, mềm đi và xẹp hẳn lại, sẵn sàng đi vào khâu chế biến.

Phương cách chế biến trà : Thoạt tiên là "dần" cho lá trà dập ra nhưng không tơi nát, mục đích
làm vỡ các không bào chứa tinh dầu và enzymes (diếu tố) của lá trà. Tinh dầu trong lá trà là
những hợp chất hữu cơ, khi được phóng thích, sẽ tiếp xúc với oxygen (ốc) trong không khí, vửa
đụng nàng ốc là chúng vội vàng "ôm chầm" lấy và lôi tuột vào lòng. Kết quả là hợp chất hoá học
biến dạng đổi tên. Chuyện "tan vỡ gia cang" vì người đẹp họ ốc ni được khoa học nôm na là
hiện tượng (hay phản ứng) oxít hóa – oxidation, tức lên men - fermentation.

Lên men rượu dùng nấm làm chất xúc tác (kích thích phản ứng), kéo dài 1-2 tuần cho tới cả
tháng – lắm khi còn dài hơn như trong chế biến Champagne - Lên men trà dùng enzymes làm
chất xúc tác. Lá trà chứa nhiều loại enzymes. Enzyme quan trọng nhứt là polyphenol oxydase -
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viết tắt PPO - hoạt động tốt nhứt ở 27-28 độ C. Men khi lên sẽ tạo hương vị riêng cho trà. Men
chỉ nên lên vừa đủ, lên quá đà thiếu kiểm soát sẽ làm phẩm chất trà giảm dần. Thành ra giai
đoạn lên men là giai đoạn cần nhiều cẩn trọng và chánh xác, mục đích để "hãm" kịp thời cho
việc lên men dừng lại đúng lúc.

Thời gian lên men trà chớp nhoáng, từ 20 tới 40 phút là cùng, rồi phải hãm ngay lại với nhiệt độ
cao (90-100 độ C) bằng cách đưa liền đám lá vào trong lò rang bếp sấy hay trong các thùng hơi
nước đang sôi (như cách chế biến của nhựt bổn) – ở nhiệt độ này, enzymes ‘đờ ra’ và mất hết
hoạt tánh - Trong chế biến trà không lên men, sau khi quay cuộn cho dập thì lá trà được
sấy/hấp ngay lập tức. Việc chế biến trà tới đây coi như xong, chỉ còn chờ trà nguội, phân hạng
rồi mang ra thị trường cho trà giới nhâm nhi thưởng thức.

Phân loại trà : Men lên càng nhiều, sắc xanh ban đầu của lá trà càng mất đi, màu trà sẽ càng
sậm lợi. Chính thời gian lên men dài ngắn khác nhau đã tạo ra những loại trà khác nhau, dựa
vào tỷ lệ "hoá men" trong trà.

Trà đuợc chia ra 3 loại chánh :

. không lên men : trà không qua giai đoạn lên men. đám lá trà sau khi bị dần ra thì được sấy
hấp ngay lập tức. đây là cách chế biến lục trà - cùng bạch trà và hoàng trà (... có lẽ) -

. lên men bán phần : thời gian ngắn, men không lên trăm phần dầu mà chỉ sương sương. Nổi
tiếng nhứt đám này là trà ô-long không khác.

. lên men toàn phần : trà được để lên men theo kiểu chín đẫy (hầu như 100%) thấy trong hắc trà
và hồng trà (trà đen, trà đỏ)

Cứ 100 kí lô trà tươi sẽ chỉ làm được độ 20 kí lô trà đen là hết đất.

II. Anti-oxydant và tánh kích thích của trà.
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Antioxydant là chuyện quá xá hot hiện nay trong lãnh vực ẩm thực.

Ngắn gọn thì sự sống là một hành trình oxit hoá liên tục, một chuỗi phản ứng hoá học dây
chuyền. Oxít hóa cần thiết trong sanh hoạt đất trời, giúp muôn loài tăng trưởng hầu tồn tại. Bữa
mô ông trời buồn tình, cắt bỏ màn oxít hoá ra khỏi chương trình nghị sự thế gian là bảo đảm coi
như... tận thế.

Trong phản ứng oxýt hóa, cấu trúc hóa học của vật thể bị oxygen phá hủy. Oxyt hóa thấy hoài
và thấy thường trực mọi nơi mọi lúc. Trong cơ thể sinh vật, oxygen được chuyển vận lòng vòng
bởi hãng ‘chuyên chở công cộng’ có tên gọi riêng là oxydant hay oxydiser. Xui cái... chuỗi phản
ứng oxit hoá dây chuyền cần thiết ấy cùng lúc lại thải ra những chất khủng bố cực đoan, có tên
nôm na là free radicals. Free radicals cũng tạo những phản ứng hoá học dây chuyền khác, tấn
công và hủy hoại tế bào sinh vật, gây hiện tượng lão hoá tế bào... cái già xồng xộc nó thì theo
sau, huhu…

Hên cái là… trời sanh trời dưỡng, nên trời mới tạo ra đội ‘bảo an cảnh sát’ antioxidant để kềm
chơn đám oxidant. Oxidant khi bị giảm hoạt tánh thì free radicals trong máu cũng giảm. Nói
cách khác antioxidant làm lão hóa chậm lại và kéo dài xuân thì... - Hallelu..ú..ú ..a !

Nhưng... Tiến triển xã hội đã làm thay đổi cách sanh hoạt và thay đổi cả môi trường sống chung
quanh (ô nhiễm không khí, khói và bụi, thủng tầng ozone, thuốc lá, rượu mạnh, stress, hoá chất
bảo quản thức ăn vv...) Hậu quả là trong cơ thể lượng free radicals gia tăng tới độ hệ thống
antioxidant dẫu có hoạt động ráo riết cách mấy cũng không hoá giải kịp...

Một số khảo cứu khoa học gần đây đã liên hệ trực tiếp độc tánh của free radicals với hơn 50 loại
bịnh, trong đó phải kể tới ung thư, tim mạch và stroke. điều này đã làm bù đầu chuyên gia hữu
trách thế giới trong y học phòng ngừa và y học môi sinh (sinh thái ?)

Khám phá ra cơ chế ‘oxidant-antioxydant’ là một khám phá kể ra còn mới mẻ. Từ một hai thập
niên đổ lại đây, thinh không chuyện antioxydant bỗng thành chuyện thời sự trong ẩm thực. Thức
ăn thức uống có antioxydant bán chạy như tôm tươi. Rồi người ta đổ xô kháo cứu khoa học và
trình làng cái list antioxidant cho bàn dân thiên hạ - những người muốn ‘trẻ mãi hổng già’ và
‘khoẻ mãi hổng bịnh’ - tha hồ chọn lựa mà bỏ vào miệng để an tâm sống vui và sống thọ.
Trong cái list nớ rượu nho và trà dám đứng hàng đầu.
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Vậy chớ antioxidant của vang và trà nó nằm ở đâu dzậy ? Thưa nhờ chúng có một loại
polyphenol có tánh antioxidant rất cao. Polyphenol của vang là tannin, chứa trong vỏ và hột nho
(do được ủ với vỏ nho nên rượu đỏ coi như tốt hơn rượu trắng). Polyphenol của trà là catechins
(hay flavonoid) chứa trong tế bào biểu bì ở lá trà. Khi trà lên men, enzyme PPO (polyphenol
oxydase) sẽ phá hủy catechins và lượng catechins sẽ giảm dần.

Kết quả : trà xanh vì không lên men nên chứa nhiều catechins hơn, tánh antioxydant cao hơn,
và do đó được coi là tốt cho cơ thể hơn các loại trà lên men khác (bán phần hay toàn phần).

Ngoài ra trà còn có những loại sinh tố có tánh antioxydant khác, như vitamins C, A và E. 85%
các chất antioxydants từ trà sẽ thoát ra ngoài trong vòng 3-5 phút sau khi gói trà được ngâm vào
nước nóng.

Theo kết quả công bố của trung tâm khào cứu Luân đôn, thì cứ 2 tách trà (không nghe nói tách
bao lớn và loại trà gì) tương đương với 7 ly nước cam và 20 ly nước táo về số lượng antioxidant
(dể nể hông trời). Có lời khuyên nhủ, rằng mỗi ngày ta nên nhâm nhi 4 - 6 tách trà là tốt nhứt
hạng. Cũng có ước đoán rằng, đổ ít sữa vào trà (tỉ lệ 2% -10%) trà sẽ giữ nguyên tánh
antioxidant, nhưng đổ nhiều hơn thì tánh antioxidant sẽ giảm, vì casein trong sữa sẽ làm
catechins mất hoạt tánh.

Chất kích thích trong cà phê là cafeine. Chất kích thích trong trà là theine - với nồng độ 2-5% -
Cafeine và theine thực ra là cùng một chất, nhưng cafeine trong cà phê bạo phát bạo tàn, kích
thích cao và mạnh (có thể tạo phản ứng sanh học như tăng áp huyết, nhức đầu, nóng bao tử,
run tay chơn, mất ngủ..vv..), trong khi đó theine của trà thong thả nhẹ nhàng nhưng dài lâu, vì
thế uống trà (có vẻ) an toàn hơn uống cà phê rất nhiều.

Gì thì gì, trà giới, cả chuyên nghiệp lẫn tài tử, cũng nên biết vài điều quan trọng sau :

- Vì theine và cafeine là chất kích thích, nên rồi triệu chứng kích thích bao giờ cũng có ít nhiều -
trừ phi uống riết sanh lờn -

- Nếu uống chung một lần, catechins của trà có thể làm thay đổi hiệu quả của một số thuốc, và
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cản trở việc hấp thụ sắt trong ruột.

- Trà cũng cản trở phát triển hệ thần kinh của lá phôi, mấy bà bầu nên cẩn thận đừng lạm dụng
quá đáng (bao nhiêu tách để kêu bằng quá đáng thì hổng nghe nói)

- Trà uống với chanh rất tốt vì tăng tánh antioxidant lên gấp bội – nhưng cứ tì tì trà đá chanh
đường thì có thể trổ bề ngang và dám còn sanh đái đường hổng chừng, kẹt lắm !

- Uống trà nên để trà ngấm đủ (sau 5-10 phút) và uống lúc vừa mới pha thay vì uống nước trà
cũ, hương vị đã mất mà catechins cũng chẳng còn.

III. Theo dấu chơn trà

Một chút lịch sử...

Thế kỷ 13, âu và á đã trao đổi mậu dịch bằng con đường tơ lụa và hương liệu. Ngựa và lạc đà
được dùng để chuyên chở trà từ Trung Hoa sang vùng Tiểu Á Cận đông, rồi từ đây chuyển về
Nga Á - Thành ra rồi có lẽ dân nga ở châu âu biết uống trà trước dân hồng mao, vì như đã nói,
trà chỉ theo chơn các thương thuyền hoà lan và bồ đào nha đổ bộ vào nước anh đầu thế kỷ 17.

Cuối thế kỷ 14, phát triển của ngành hàng hải đi vào thời cực thịnh, kỷ nghệ tàu buồm lớn
mạnh tạo nhu cầu bành trướng đất đai. Khi các cường quốc Anh Pháp Tây (Ban Nha) Bồ (đào
nha) Hoà lan cực thịnh dzồi, chúng bèn đổ xô tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên và bành trướng
đất đai... Sau khi Christopher Columbus (Kha Luân Bố) khám phá ra tân thế giới tức châu mỹ,
các đại cường âu châu thi nhau dong buồm thẳng tiến mần chuyện cắm cờ di dân giữ đất. Kỷ
nguyên đế quốc-thuộc địa mở đầu

Đế quốc Bồ đã là ngọn hải đăng rực rỡ trong 2 thế kỷ 15-16, lãnh thổ trải dài suốt từ châu âu
sang châu phi (Angola Mozambique) châu mỹ (Brazil) và châu á. Qua thế kỷ 17, Bồ yếu dần và
Hoà Lan nổi mạnh lên.
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Các đại cường chia chác vùng ảnh hưởng, mà khu vực quan trọng nhứt là các đảo ngoài khơi tại
đông và đông nam á châu, gọi chung là khu East Indies, nhằm phân biệt với West Indies tức tân
thế giới châu mỹ. đây là những yếu điểm chiến lược cả về quân sự lẫn kinh tế, được dùng làm
trạm nghỉ chơn cho các thương thuyền ra vào buôn bán đổi chác sản phẩm với lục địa á châu,
đồng thời cũng là trạm gác và trạm tiếp tế một khi xảy ra tranh chấp. đầu thế kỷ 17, Hoà lan
chiếm Indonesia và chia Malaysia với Anh. Philippine thì thuộc riêng Bồ.

Thời nớ thì chuyện tranh dành ảnh hưởng chánh trị đất đai đã dễ sợ lắm dzồi. Cuộc chiến dài
30 năm (1618-1648) tại âu châu đậm sắc màu tôn giáo chánh trị, các cường quốc xúm lại uýnh
nhầu. Lúc ấy Tây (... ban nha - Spain) đang cực thịnh dưới quyền Philip IV. Vương quốc Tây
trải dài sang tới toàn xứ Bồ (...đào nha - Porugal) và một phần nam Hoà Lan. Bồ nằm trong tầm
kiểm soát của Tây, phải nhân nhượng cho Tây thong thả bán buôn tại những phần đất chiếm
đóng được ở nam mỷ (Brazil).

Sở dĩ Bồ bị Tây khuynh soát vì vua Bồ băng hà mà không có con kế vị, vua Tây Philip IV
đương thời do có huyết thống họ hàng, nên nghiểm nhiên trở thành luôn vua xứ Bồ, Bồ vẫn giữ
độc lập về hành chánh và kinh tế nhưng chánh trị hoàn toàn bị Tây khuynh soát trong suốt 60
năm (1580-1640). Mãi cho tới 1640, công tước Joãn de Bragança chính thức tuyên bố quyền
thừa kế ngai vàng xứ Bồ, khởi binh chống Tây để dành ngôi báu. Joãn de Bragança liên minh
với Pháp (France), trong nước đánh Philip IV đòi độc lập tự chủ, ngoài nước tranh dành đất đai
với cả Tây lẫn Hoà lan.

...dính líu tới trà.

Trong thế kỷ 17 đế quốc Anh có lẽ rộng lớn và hùng mạnh nhứt. "Mặt trời không bao giờ lặn trên
lãnh thổ Anh" là câu nói xanh dờn của một trự ăng lê máu lạnh, và câu này đã trở thành niềm tự
hào của dân anh dám suốt từ đó tới nay. Máu dân Anh không chỉ giá lạnh mà còn bảo thủ,
thành gặp cái chi mới lạ cũng cẩn trọng dòm chừng chớ hổng vội hồ hởi tay bắt mặt mừng ôm
chầm hôn lấy hôn để, đây là lý do vì sao trà bước vào Anh từ 1610 mà bị lơ là hờ hửng trong
suốt mấy chục năm, cho mãi tới khi công chúa Bồ Catarina de Bragança được đóng thùng
mang xuống tàu gởi sang Anh làm vợ Charles đệ nhị - Charles II. Tới đây để thay đổi không
khí, tui xin phép quẹo cua, ba hoa về nàng Huyền Trân xứ Bồ này chút đỉnh.

Cha Catarina là vua Bồ Joãn de Bragança (nói ở trên), và mẹ là công tước tây Louisa de
Gunzman. Các hoàng tộc âu châu thời nớ, thường có khuynh hướng duy trì và phát huy lãnh thổ
bằng cách liên kết, và liên kết vững bền nhứt dĩ nhiên là qua hôn nhơn. Khi Catarina bắt đầu
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tuổi teen thì được xe song mã chở liền vô tu viện, hổng phải để đi tu thành bà sờ ha, mà là để
được huấn luyện hầu sau này thành vợ hiền mẹ thảo trong tín lý công giáo, xứng đáng nâng
khăn sửa túi cho đức ông chồng tương lai, một hoàng thân quốc thích nào đó.

Như đã nói, Bồ liên minh cùng Pháp để chống Tây và tranh giành thuộc địa với Hoà Lan.
Nhưng rồi... than ôi, Bồ bị Pháp phản bội. Năm 1659, Pháp ký hiệp ước Pyrenées, chấm dứt
cuộc chiến với Tây, bỏ rơi Bồ cái đùng. Bồ đành ngậm đắng nuốt cay, quay sang giao hảo với
Anh bằng cách triều cống Huyền Trân Catarina de Bragança, khi ấy 23 tuổi.Giao kèo hôn nhơn
ký kết giữa Bồ và Anh tại Lisbon ngày 23 June 1661, hồi môn gởi theo Huyền Trân là 2 vùng đất
Tangier và Bombay do Bồ chiếm giữ. Tangier ở cực bắc Ma-rốc không quan trọng, còn Bombay
thời Bồ chỉ có hơn 10 ngàn dân, được Anh phát triển thành đô thị thương mại sầm uất, góp
phần gầy dựng thanh thế cho đế quốc hồng mao sau này.

Xứ Bồ gởi giáo sĩ sang trung hoa truyền đạo, và chuyện uống trà theo họ du nhập vào Bồ, chạy
thẳng vô tu viện nơi Catarina được tiá má gởi tới tòng học. Sang Anh, Catarina vẫn lỉnh kỉnh
nấu nước pha trà, chén quân chén tống bài bản thủ tục như thời còn trong xứ.. Rồi việc uống trà
từ hoàng hậu lan ra trong cung đình và nhanh chóng trở thành phong trào thời thượng của giới
quí tộc trưởng giả.

Từ 1610 - khi trà theo các thương thuyền Hoà lan và Bồ đổ bộ vào Anh - tới 1662 lúc Huyền
Trân de Bragança về làm vợ Charles đệ nhị và phát động phong trào uống trà trong giới quí
tộc, thì đã xảy ra những chuyện chi về trà trên toàn thế giới ?

Xin thưa liền :

- Trung Hoa vẫn độc quyền chuyện trồng trà và chế tạo trà.

- Dân Hoà Lan đã bắt đầu tổ chức các buổi tiệc trà, và xuất cảng mode này sang thuộc địa
New-Amsterdam ở châu mỹ.

- Trà bán tại âu châu và mỹ châu hoàn toàn do ‘Dutch East India Comapny’ của Hoà lan và
‘British East India Company’ của Anh cung cấp. đây là hai công ty do tư nhơn góp phần hùn với
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sự hổ trợ của chánh phủ, chuyên nhập cảng, từ East Indies về âu châu, cà phê, trà, thuốc lá,
mực, đường, hương liệu...

- đã có tranh cãi về trà tại hoà lan đức và anh, rằng trà dùng để giải khát hay để ‘phi’ tức là một
loại xì ke ma túy.

- Vì trà được coi tương đương với xa xí phẩm nên phải đóng thuế, thành giá trà bán ra rất cao,
đây là lý do vì sao trà không phổ biến trong giai đoạn đầu trên... đất khách (tức Anh) !

‘Dutch East India Comapny’ của Hoà Lan được thành lập trước, một mình ngang dọc tung
hoành âu châu. Năm 1600, ‘British East India Company’ (phần lớn cổ đông là giới quí tộc và đại
diện công quyền nước Anh) mới thành lập và làm màn cạnh tranh ráo riết. Nữ hoàng Elizabeth
đệ nhứt của Anh còn cho công ty này độc quyền nhập cảng trà (và cả các nguyên liệu khác)
vào xứ Anh và các thuộc địa của Anh. Công ty làm giàu và thịnh vượng vượt bực, cho tới nỗi
chỉ 10 năm sau đó, trở thành một đế chế kinh tế, với rất nhiều thương thuyền có quân đội riêng
hộ tống trong hải trình thương mại. đất thuộc địa trên nguyên tắc thuộc về nước anh, nhưng
thực tế do công ty cai quản điều hành rồi đóng thuế cho chánh phủ mẩu quốc.

Cùng với Huyền Trân de Bragança, phong trào uống trà bộc phát như thủy triều, thế là nảy sanh
chuyện buôn lậu trà (do Hòa lan lén lút mang vào), trà của công ty Anh dần dần ế độ bán chậm
lại và hậu quả là trà sụt giá, dần dà trà lậu có mặt khắp mọi nơi, chạy thằng vào bình trà của
giới trung lưu, và rớt gọn vào đáy cốc của giới thợ thuyền đang nhâm nhi xì xụp húp nước sôi
ngoài quán. Vào thế kỷ thứ 18, ở châu ấu và các vùng thuộc địa, trà là thức uống đứng hàng
đầu, trên cả cà phê và rượu nho - chỉ chịu lép nước lạnh có chút xíu –

Chuyện tranh dành thuộc địa phát sanh cuộc chiến 7 năm (1754-1760) giữa hai liên minh
Pháp-Tây (ban Nha) và Anh-Phổ tại bắc mỹ. Tuy Anh thắng trận chiến nhưng công quĩ kiệt quệ,
thế là chánh phủ Anh bèn ký hàng loạt những đạo luật thuế má với mục đích trám đầy cái kho
bạc đã xẹp lép vì chiến tranh.

Không khí xã hội xứ Anh lúc trà khởi thủy góp tiếng, phải kể ra như sau :
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Hồi 1610, trà từ Trung Hoa theo những thương thuyền bán buôn Hoà lan Bồ đổ bộ vào. Thời nớ
di chuyển khó khăn và còn duy nhứt bằng đường biển. Gởi thuyền dong buồm từ châu âu sang
châu á mất 2 năm, mua trà chất lên mang về mất thêm 2 năm nữa, chẵn chòi là 4 năm dài
thoòng. Vậy nhưng mode uống trà ngày càng dậy như sóng thủy triều, “hot” quá xá là hot. Cuối
thế kỷ 17 thì dám toàn nước anh uống trà, ai hổng uống hổng phải là người lịch duyệt.

Tại Luân đôn đã xảy ra 2 biến cố quan trọng, dọn đường cho trà đi tới đỉnh vinh quang. đầu tiên
là việc bùng nổ trận dịch hạch 1665 làm dân chúng sanh cẩn trọng rồi thay đổi cung cách sống
thường nhựt trước đó, như là khử trùng vật dụng, uống nước nấu sôi và hít thở không khí trong
lành..vv... Rồi nước đang sôi đang nóng vậy mà thả dzô trỏng vài lá trà thì uống cái thấy thiên
đường, tỉnh hẳn ra, sức lực gia tăng cả phần hồn lẫn phần xác và yên trí lớn là hổng thể bịnh
hoạn chi ráo.

Một năm sau đó, 1666, xảy ra trận hoả hoạn kinh hồn thiêu rụi một phần thành phố. Nhơn đó
chánh phủ làm luôn màn giải toả đất đai, một phần thành lập thêm công viên hầu tạo những
vùng cây xanh bóng mát trong thành phố vốn dĩ đông đúc, phần khác nhằm tạo dựng những
khu vực kinh doanh buôn bán qui củ. Một số lô đất hóa thành vườn trồng hoa kiểng, rồi được
thương mại hoá thành nơi để uống trà, kêu bằng tea gardens, cho dân thời thượng trí thức. Bởi
vậy giới thượng lưu Anh có thói quen, cứ uống trà là chúng kéo nhau ra ngoài vườn, cực chẳng
đã mới phải uống trong phòng trong bếp.

Phong lưu là de luxe, mà luxe thì khó có chuyện thong thả xài chùa, chánh phủ ngửi ra dễ dàng
trong hơi trà, mùi thịnh vượng tương lai. Thế là nhà nước a lát xô vào biểu đóng thuế ngay tút
xuỵt.

III. Bão nổi trong tách trà.

Sau màn khám phá ra Tân thế giới, các đế quốc thi nhau đổ xô tới cắm cờ dành đất. Tây (ban
nha) chiếm miệt Nam, Pháp chiếm góc đông bắc (tân pháp), khoảng giữa là của Anh. Lãnh địa
của Anh bao gồm 12 vùng đất. Lọt gọn bên trong và thuộc Hòa lan là khu New-Amsterdam, nơi
các thương gia mệnh phụ xứ Hoà nhập cảng vào từ chánh quốc, mode tiệc trà ăn chơi thời
thượng. Năm 1664, Hoà Lan nhường New-Amsterdam cho Anh, New-Amsterdam được đổi tên
thành New-York (city) từ đó. Thế là lãnh địa Anh ở West Indies châu mỹ đang từ 12 biến thành
13, một con số y hình luôn chứa ít nhiều xui xẻo !
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Cả 13 vùng thuộc địa này độc lập – với nhau và với mẫu quốc- về hành chánh lẫn kinh tế. Từ
Anh, một viên toàn quyền được nữ hoàng bổ nhiệm chạy sang giữ quyền “thái thú” đại diện, cai
trị coi sóc con dân, đặng lúc cần thì ý kiến ý cò với đám hành chánh bản địa. Dân thuộc địa
không được quyền cử đại biểu vào quốc hội chánh quốc.

Sau cuộc chiến 7 năm với Pháp tại Bắc Mỹ, quốc hội Anh quyết định làm màn trực tiếp thu
thuế thuộc địa hầu gia tăng ngân quĩ quốc gia đã hao hụt. Họ còn có "ý đồ" sẽ dùng một phần
thuế này để trả lương đám hành chánh địa phương tại phủ toàn quyền, nhằm tránh hẳn chuyện
lệ thuộc vào bản địa rồi há miệng mắc quai, sanh khó ăn khó nói và khó cai trị.

Tùm lum đủ loại thuế được đặt ra, trong đó có thuế trà, mà phong trào uống trà khi ấy đang như
thủy triều dâng sóng. Đây là giọt nước sôi làm tràn ly - cái ly vốn đã từ lâu âm ỉ nóng bỏng - dẫn
đến chuyện sát vai sát cánh của 13 vùng thuộc địa đòi độc lập tự trị, thành lập Liên minh tách
rời khỏi mẫu quốc.

Chuyện bão nổi trong tách trà tóm lược như sau :

Trước khi có chuyện đánh thuế thuộc địa, luật pháp Anh đã lẩm cẩm rắc rối thấy bà, chánh
quyền Anh bắt buộc East India company bán trà cho mỹ (và cho các xứ khác) bằng đường vòng
: Trà nhập cảng vào Anh, đóng thuế rồi được bán ra. Riêng lượng trà “xuất cảng” từ Anh sang
Mỹ thì thuế được bớt xuống chút ít (hồi đầu là 25 %, sau chỉ còn 10 %), mục đích là để khuyến
mãi, giữ cho giá trà ở thuộc địa đừng cao quá tới độ khó với. Thinh không thuộc địa phải đóng
thuế mà thuế ni lại hổng mang phúc lợi an sinh nội địa chi ráo. Trời thần ơi, vui sao nổi mà vui,
ức bạo là khác !

Từ 1760, thuế được đánh trên những sản phẩm từ chánh quốc nhập vào thuộc địa, và thuế này
ngày càng tăng… Thế là nảy sanh các phong trào hoạt động kêu gọi chống thuế bằng cách
giảm thiểu tiêu dùng và tẩy chay sản phẩm.

British East India Company- BEIC- ăn quá nên và làm quá ra, độc quyền nhập cảng hàng hoá
từ á vào Anh rồi từ Anh mới xuất cảng sang Mỹ (13 thuộc địa), trong đó hàng đáng kể nhứt dĩ
nhiên là trà. Như đã nói ở trên, thuế cao nảy sanh màn trà lậu.
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Trà lậu thường là trà của đám thương thuyền hoà lan lén lút nhập cảng vào. Trà chui hổng thuế,
phẩm chất có thể thua kém tí đỉnh – chui thành hổng bảo đảm… chất lượng – nhưng nhằm nhò
chi, rẻ rề hạp túi tiền là dzui dzồi. Trà Anh bỗng sanh ế độ, kho chứa hàng từ âu sang á của
BEIC tràn ngập trà ứ đọng dám hết chổ chứa luôn. Công ty mới la làng nguy cơ phá sản, hết
lòng xin chánh phủ Anh giúp đỡ.

Quốc hội Anh liền họp khẩn “điều nghiên vụ việc” nhằm tìm ra... đáp án, rằng phải tăng mãi lực
(tức sức tiêu thụ của người mua) bằng cách giảm giá hàng. Và cách giảm giá lẹ nhứt là giảm
thuế. Thế là có cái nghị quyết miễn thuế cho thuộc địa, miễn hết mọi loại thuế, trừ thuế trà. Và
thuế trà bây giờ cũng thấp, chỉ có tánh tượng trưng, mục đích để ra oai chút xíu. Bớt thuế đồng
nghĩa với sụt giá trà, cái đám thuộc địa đó hẳn là phải nhẩy cẫng lên reo mừng, chớp liền thời
cơ và tung hô vạn tuế mẫu quốc. Tưởng vậy mà ai dè hổng có vậy. Dỡn hoài… Hiện tượng và
bản chất là hai chuyện tách rời, lắm khi mỗi đứa chạy một nẻo. Và bản chất của đế quốc bao
giờ cũng là bóc lột và bóc lột tinh vi.

Chuyện bớt thuế cho trà của quốc hội Anh còn kèm thêm những chuyện ác ôn khác, gộp chung
trong một đạo luật kêu bằng đạo luật trà, tea act.

Tea act đại khái như sau :

- Cho phép công ty BEIC nhập cảng trà thẳng từ á châu vào thuộc địa mỹ - không phải đi vòng
sang Anh như trước - nghĩa là bớt được một phần thuế nhập nội ở Anh.

- Thuế mỗi pound trà bây giờ là 3 pence (rẻ hơn trước rất nhiều) do người mua nộp khi trà cập
bến cảng Mỹ.

- Lúc ở Anh, trà được bán sỉ theo kiểu đấu giá, bạn hàng nào trả cao thì mua được. Nay công ty
bán thẳng sang thuộc địa, được toàn quyền chọn lựa khách mua sỉ rồi đám ni bán lẻ với ai tùy
ý.

Chở thẳng trà vào Mỹ và hạ thuế thì giá trà sẽ xuống thấp, còn thấp hơn cả trà lậu, thành ra giới
buôn lậu từ đây hết đất mần ăn là cái cẳng. Nhưng... khoản cuối của đạo luật trà là một miếng
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xương khó nuốt, nó trực tiếp dành cho BEIC độc quyền thương mại trà, và sau này BEIC có thể
sẽ lũng đoạn thị trường bằng màn "tự tung tự tác".

Công ty chọn bạn hàng của mình, và những người này sẽ đưa hàng thẳng vào thị trường bán
cho tiểu thương lẻ mà không cần qua trung gian nữa... Nói cách khác, dân chạy hàng trung gian
đương nhiên mất job !

Giới kinh doanh bất mãn, giới chánh trị bất bình... Trong tách trà bão ầm ầm nổi...

Tâm bão thành hình tại Boston, có tên gọi dzăng hoa là ‘Tiệc trà – Tea party’ tạo lốc trốt với sức
gió mạnh, chỉ trong vỏn vẹn một đêm, hàng trăm ngàn kiện trà từ trong 3 thương thuyền của
hãng East India đang đậu tại bến cảng Boston, bị cuốn văng hết xuống biển.

Sự việc kể lể như dzầy :

Lúc thuộc địa và đế quốc đang gây cấn quá mạng vì cái đạo luật trà, thì công ty BEIC cứ tỉnh
bơ chở trà sang mỹ bán cho đám "tư sản mại bản" và nhứt định hổng ngó ngàng chi tới bọn "tư
sản dân tộc". Thế là dân thuộc địa yêu nước bèn phát động chiến dịch một mặt tẩy chay hàng
họ, mặt khác kêu gọi đám mỹ gian giác ngộ đừng làm tay sai cho đế quốc nữa (bằng cách
ngưng chuyện trung gian đại lý giao dịch thương mại với công ty)

Nhưng... cái bọn tư sản mại bản chó má nớ bao giờ cũng đặt lợi nhuận cá nhơn lên hàng đầu
(yêu nước là nghĩa vụ của... người khác), chúng tỉnh bơ đặt hàng và nhận hàng nhập cảng,
không đếm xỉa chi tới nổ lực mần cách mạng của nhơn dân ta. Thế là tàu hàng của công ty
East India cứ đều đều cập bến. Nhơn dân ức quá xá ức, và đám "diều hâu" mỹ bèn cho xài biện
pháp mạnh.

Đêm 16 december 1773, tại bến Boston, một nhóm người đã rủ nhau biểu lộ lòng yêu nước
bằng hành động, cải trang thành dân da đỏ bản xứ, kéo nhau xuống tàu hàng, lôi ba cái kiện trà
quăng tỏm hết xuống nước, trong tiếng reo hò cổ võ của quần chúng nhơn dân bị trị. Sau đó
Boston dính thiết quân luật, vua Georges III cho chiến thuyền và quân đội tới phong toả hải
cảng làm màn cấm vận, cho tới khi nào dân chúng Boston bồi thường đủ thiệt hại mới thôi.
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Thái độ độc tài của đế quốc đã gây công phẩn, hổng những tại Boston – Massachusetts, mà
còn lan ra toàn khắp 13 thuộc địa Bắc mỹ.

Ngày 14 october 1774, trong một buổi họp đại hội đồng nhơn dân các vùng thuộc địa do
Massachusetts tổ chức tại New-York, 56 đại biểu nhơn dân của 9 trong 13 thuộc địa bắc mỹ đã
đồng lòng ký tên vào một thỉnh nguyện thư gởi cho quốc hội mẫu quốc, tố cáo cách hành xử
độc đoán của nhà cầm quyền Anh tại Boston. Georges III điên tiết thêm, loan báo đám thuộc
địa muốn phản loạn. Sự việc này thức tỉnh cánh "bồ câu" mỹ, xưa rày vẫn tin tưởng rằng có thể
thương lượng hợp tác với đế quốc. Lòng dân xích lại gần nhau hơn. Phong trào cách mạng đòi
độc lập tự trị lên cao như diều gặp gió.

Ngày 19 April 1776, Anh mang quân đội tới Massachusetts nhằm truy tìm và tiêu diệt một ổ
chứa vũ khí lậu của quân cách mạng tai Lexingon. Giao tranh xảy ra làm 200 lính Anh thiệt
mạng. Sự việc này châm ngòi cho cuộc chiến tranh dành độc lập tại bắc mỷ, khởi động phong
trào yêu nước Patriots (còn gọi là phong trào vùng dậy Insurgents). Ngay tại Boston 20 ngàn
dân quân được võ trang và lập phòng tuyến tử thủ chiến đấu sống còn với đế quốc.

Một năm trước đó, ngày 10 Jannuary 1775, Thomas Paine, một nhà trí thức cấp tiến gốc anh
sống tại mỹ, đã phát hành một tập xã luận có tựa đề ‘Lẽ Phải’ (common sense), kêu gọi con
dân của 13 vùng đất bị trị hãy chung vai sát cánh đấu tranh, cởi bỏ xích xiềng thuộc địa và
dựng cờ độc lập...

...Trước xã hội và trước thượng đế, một công dân lương thiện hẳn phải quí giá hơn cái đám
vương quyền thổ phỉ đang ở mãi tận đâu đâu...

Tập xã luận bán ra được tới hơn 100 ngàn ấn bản, gióng tiếng chuông vang rền khắp bắc mỷ,
và là viên gạch lót đường cho bản tuyên ngôn lập quốc, ký ngày 4th July 1776 với đại diện 13
vùng thuộc địa bắc mỹ.

Kết quả : 13 thái thú toàn quyền Anh cuốn cờ đế quốc theo gió lớn dong buồm trở về cố hương.
Cùng với bản tuyên ngôn độc lập, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chánh thức ra đời.
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Nhắc lợi rằng...
Năm 1662, hồi công chúa Huyền Trân de Bragança, mang hai châu ô-lý Tangier-Bombay dzìa
nhà chồng đặng thằt chặt tình hữu nghị thắm thiết Bồ-Anh, nàng đã hạ quyết tâm quảy theo
trong hoa li đám trà cụ và mấy hộp trà tàu, đặng sáng sáng chiều chiều nấu nước uống cầm hơi
cho bớt nỗi hiu quạnh. Dân Anh bắt chước mẫu nghi thiên hạ, thi đua uống trà từ đó. Xui cái thời
nớ, do mua bán chuyên chở công nhiều thuế cao, thành trà mắc còn hơn vàng, nên rồi trà là
thức uống chỉ của giới quí tộc trưởng giả.

 

                                               Văn hóa trà. 
Năm 1700, trà được bán trong quán cà phê, nơi dành riêng cho đực rựa tới giải khát dởn hớt với
mấy em ‘trà hoa nữ’, đờn bà con gái đàng hoàng có cho hột xoàn cũng hổng dám héo lánh bén
mảng đặt chơn vào. Nhưng hổng vào thì đứng ngoài cũng đặng vậy.. thành ra rồi sáng sáng
chiều chiều, xe song mã chở các mệnh phụ phu nhơn đậu dài dài bên ngoài quán, để họ nhờ
mấy bác xà ích hay mấy chú gác cửa – doormen - chạy vô mua bán dùm.

Thập niên sau đó, 1706-1717, Thomas Twinning, một thương gia anh chuyên bán cà phê, do
thính mũi đánh hơi thấy mùi tiền trong hương trà, bèn biến mấy quán cà phê nhà thành quán
trà, rồi mở rộng cửa cho cả 2 phái, khoẻ lẫn hổng khoẻ (nhưng rất khoẻ... nói). Thừa thắng xông
lên, một số quán cà phê bèn được giựt xập và biến thành vườn (để uống) trà - tea garden – có
cây cao bóng mát, có lối đi dạo viền hoa cỏ với hàng lantern chiếu sang bàn đêm, để khách
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nhàn du tay trong tay thong thả tản bộ, thơ mộng gì kể ! Rồi kinh doanh thăng tiến, bánh ngọt
và trái cây tươi được thêm vào thực đơn cho khách.. Rồi hoà nhạc, nhảy đầm và cả bắn pháo
bông buổi chiều tối...

Vườn trà thành cái mode, hot thôi là hot, trăm hoa đua nở trong giới thượng lưu lắm tiền nhiều
bạc. Giới trung lưu thoạt đầu và giới bình dân sau đó cũng náo nức muốn ăn chơi lịch lãm, thế
là tà tà phát sanh màn trà nhập cảng lậu. Năm 1784, để giải quyết chuyện thất thu thuế không
kiểm soát nổi, quốc hội Anh bèn thả lỏng bằng cách giảm thuế trà xuống thật thấp, cho cái đám
buôn bán chui kia hết đất mần ăn. Từ đó trà tự do tung hoàng khắp hang cùng ngõ hẹp.

Rồi thì tại âu châu, mode tiệc trà tea party, do các mệnh phụ hoà lan khởi xướng trước đó, bỗng
lan nhanh lan rộng thắng hổng kịp. Tiệc trà là dịp để qúi phụ nữ tụ họp hàn huyên tán chuyện
trên trời dưới đất. Quí bà quí cô thi đua đãi tiệc và dự tiệc, tới nỗi bỏ bê chồng con, xao lãng
chuyện nhà và thờ ơ luôn màn ‘ pha cà phê’ hầu chồng đặng giúp dzui dzăng nghệ, tới nỗi quí
ông than phiền inh ỏi làm các nhà xã hội tôn giáo phải la làng, rằng nền tảng gia đình đang suy
đồi, cần phải chấn hưng hổng thôi đạo đức sẽ sụp bất tử !

Uống trà là mode thời thượng suốt 2 thế kỷ 17-18. Tới thế kỷ 19 thì uống trà trở nên thói quen
hàng ngày của tất cả tầng lớp nhơn dân từ thành đến tỉnh. Suốt bình minh tinh mơ tới hoàng
hôn sậm tối và ngay cả trước khi xoa chơn leo dzô giường, lúc mô nơi mô cũng có người đang
chăm chỉ nâng tách trà lên xì xà xì xụp. Người sang uống trà ngoài vườn, trong phòng khách,
phòng trà (tea room hay phòng vẽ drawing room). Người nghèo uống trà trong bếp, ngoài ngạch
cửa, hoặc tụ năm tụ ba ngoài quán cóc...

Sữa được pha vào trà kể từ lúc nào thì sử liệu hổng nói chắc chắn. Người ta nghĩ dân Hoà Lan
chế sữa vào trà từ những năm một ngàn sáu trăm lâu lắm. Trong văn chương Pháp, năm 1680,
chuyện trà pha sữa được nhắc tới lần đầu tiên trong một lá thư của Nữ hầu tước de Sévigne gởi
thân hữu họ hàng.

Nguyên do sữa được xe duyên với trà vẫn còn là huyền thoại mơ hồ. Có thể một trong những
nguyên do này là kinh tế. Hồi nẳm, trà dĩ nhiên phải đắt hơn sữa là cái cẳng - nhứt là những loại
trà thượng hảo hạng, có khi cả gần trăm đô mỗi pound (giá biểu thời đó), chiêu ngụm trà cùng
lúc thấy cái bụng đau điếng còn hơn chấu cắn - nên rồi người ta bày trò pha sữa vào trà với mục
đích tiết kiệm. Nấc thang xã hội được thẩm định bằng tỷ số trà-sữa. Trưởng giả thứ thiệt uống
trà nguyên chất hổng pha, trưởng giả sương sương uống ‘trà pha sữa’ (lượng sữa nhiều ít là tùy
túi tiền), đám trung lưu uống ‘sữa pha trà’ (lượng trà nhiều ít cũng tùy túi tiền), còn đám tôi tớ
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chịu phép đứng chờ đặng uống ...nước sái (tức nước dão).

Gì thì gì, cứ pha sữa vào trà miết vậy thì dần dà nó thành cái thói quen khó bỏ, cho dù sau này
trà rẻ rề, rẻ còn hơn sữa. Những khay trà bưng ra từ bếp, bao giờ cũng phải có hũ sữa hũ đường
và vài lát chanh đi kèm cho khách tùy nghi xử dụng.

Một nguyên do khác giải thích sự có mặt của sữa trong tách trà là việc bảo quản trà cụ. Số là
thời nớ ấm tách nhập cảng từ trung hoa vào quá mỏng và quá mắc - ấm tách nội địa tuy dầy
hơn nhưng lại thô kệch thấy bà, thiếu hẳn nét phong lưu qúi phái – tách thường bị rạn hay bị
nứt khi trà nóng được rót vào, nên rồi người ta mới cho vào tách chút sữa trước khi chế trà, mục
đích để ngăn ngừa hư hại. Cũng có nguyên do cho rằng vì thời nớ trà bao giờ cũng được uống
nóng, rồi người ta pha chút sữa dzô để giảm độ nóng, khỏi mất công chờ đợi hay mất công phải
vừa thổi vừa xì xụp, tiêu tùng phong cách ăn chơi lịch lãm.

Dân á châu, đám tiền phong của trà giới, thường uống trà nguyên chất, tuy rằng sử liệu trung
hoa có nhắc tới chuyện pha sữa vào trà, nhưng ngó bộ hổng được hưởng ứng rộng rãi để thành
phong trào thứ thiệt. Các chuyên gia ẩm thực soi mói dòm vào vấn đề, đã đoán rằng, vì thời
trước việc chuyên chở trà từ á sang âu tốn thời gian quá xá, và cũng do cách chế biến hổng
đồng nhứt, nên có vụ đám trà nằm ngủ trong hầm tàu thinh không bị ủ đẫy thêm nữa, khi sang
tới châu âu thì chúng đã quá xá trưởng thành (xem trong cách chế biến trà). Do đó trà của dân
châu âu uống thời nớ là trà đen, với màu nước sậm hơn và vị chát hơn. Rồi các vị nữ lưu vốn
ưa đua đòi theo thị hiếu, nhưng cùng lúc chỉ hảo ngọt hảo bùi, bèn làm màn sáng tạo, chế sữa
và thêm đường dzô cho dễ uống. Rồi qúi bà chăm chỉ bắt qúi ông phải hiếu đễ noi gương. Và
phong trào trà-sữa rềnh rang dậy lên là thế.

Vậy dzồi pha sữa thế nào mới là đúng điệu. Cái này thì sách savoir-vivre cũng hổng dám khẳng
định, tuỳ hứng mà đổ sữa trước hay sau, tuỳ taste mà cho nhiều hay cho ít sữa. Thông thường
người sành điệu khuyên các bà nội trợ chủ nhà khi khoản đãi trà cho khách, chỉ nên rót lưng
lưng, từ một nửa tới hai phần ba tách, rồi để khách tự ý pha sữa vào. Và để chắc ăn, người uống
nên thong thả vừa khuấy vừa nhìn để ước đoán lượng sữa cho hạp gu hạp sở thích.

Giao thông liên lạc ngày càng nhăm lẹ (nảy sanh… kinh tế toàn cầu), âu châu bắt đầu làm quen
với các loại trà khác như là lục trà và bạch trà. Gu uống trà tinh tế hẳn lại.
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Lóng ni trừ phi là loại trà đen thông thường, châu âu uống trà theo phong cách trung hoa, nghĩa
là trà nguyên chất không pha chế, nhứt là những loại trà xanh thượng hảo hạng. Vì rằng... gì thì
gì, trà giống như đờn bà con gái thanh tân, phấn son lừa mị chỉ tổ phí uổng nhan sắc trời cho,
chế vào trà những sữa đường mật ong chanh thậm chí cả hoa ướp, thì nhứt định trà cũng sẽ
giảm hương và giảm vị.

VI. Gián điệp trà.
Cuối thế kỷ 18, Trung Hoa với âu mỹ vẫn là một xứ sở xa xôi và bí mật, độc quyền trồng trà và
sản xuất trà. Bạc nén của Trung Hoa vẫn nổi tiếng là tốt, nên được âu châu ưa chuộng trong kỷ
nghệ chế tạo đồ dùng và trang sức (trà cụ, nữ trang vv...) Bạc được các lái buôn anh bồ tây
pháp đổ xô sang mua về, xảy ra tình trạng khan hiếm bạc. Từ đây mới nảy sanh chuyện Trung
Hoa đòi đổi trà lấy bạc - nhứt định hổng thứ nào khác nữa ngòai bạc. Mua bán kiểu nớ đương
nhiên làm Anh bị thất thoát quí kim, ảnh hưởng tới công quĩ tài chánh. Năm 1793 Anh gởi Lord
Macartney sang Trung Hoa làm màn thương lượng, đề nghị thay vì bạc nén, Anh sẽ trả bằng
hàng hóa và dụng cụ khoa học tân tiến. Trung Hoa một mực chối từ - muốn uống trà phải xì
bạc, còn không thì khỏi.

Thực dân đế quốc...

Trung hoa độc quyền trồng và bán trà. BEIC độc quyền kinh doanh trà sang anh và tân thế giới.
Thế là thực dân đế quốc - tức bọn BEIC không khác - bèn âm mưu thâm độc, trồng nha phiến ở
East India rồi chở sang Trung hoa bán rẻ cho dân tàu hút cầm hơi một chặp. Chờ cho đám con
trời nghiện ngập tùm lum xong, chúng mới yêu sách làm màn bán á phiện lấy bạc, và dùng bạc
ni mua trà. Bạc nén theo vòng xoay, từ Anh sang Tàu rồi từ Tàu về Anh trở lại. Ngắn gọn là Tàu
phải đổi trà lấy á phiện không khác.

Buôn bán kiểu nớ dĩ nhiên là khấm khá, một vốn bốn lời.. Trung Hoa bổng thành cái mỏ vàng
quá xá khẳm cho thực dân Anh tha hồ khai thác - và cho các đế quốc khác dòm ngó xâu xé sau
này –

Đang rần rần rộ rộ vậy mà thinh không triều đình Mãn Thanh ấm ớ thiển cận, coi tây phương là
mầm mống hiểm họa trước mắt, giới hạn cái rụp vụ giao dịch buôn bán với bên ngoài, chấm dứt
mậu dịch tự do, chỉ mở duy nhứt cửa khẩu Quảng Châu do triều đình kiểm soát rất chặt chẽ.
Việc trao đổi hàng hoá giữa Trung Hoa và bên ngoài hầu như ngưng lại, thêm vào đó chánh phủ
trung hoa còn nghiêm cấm chuyện buôn bán tàng trữ và xử dụng nha phiến trong dân chúng.
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Năm 1839 chánh quyền Trung hoa tịch thu hơn 20 ngàn thùng thuốc phiện (mỗi thùng khoảng
120 lbs) do Anh nhập lậu vào, rồi thiêu hủy gọn ghẽ. Với sự hổ trợ phương tiện và quân đội của
chánh quyền Anh, BEIC mượn cớ này, mang quân sang cửa khẩu Quảng Châu đòi bồi thường
thiệt hại. Chiến tranh kéo dài 3 năm (1839-1842, chiến tranh nha phiến lần thứ nhứt), Trung hoa
chiến bại, phải ký với Anh hiệp ước Nam Kinh, Anh được bồi thường chiến phí, nhận Hồng kông
làm nhượng địa và đòi Trung hoa phải mở thêm 5 cửa khẩu khác cho cho tây phương ra vào
buôn bán tự do.

Âu châu xúm xít uống trà, nhưng dân Anh ngó bộ đứng đầu bảng về số tiêu thụ. Trà thiệt ra đã
theo chơn Marco Polo từ Trung Hoa về âu châu bằng con đường hương liệu và tơ lụa, ngang
qua Tiểu Á (trung đông và phụ cận) từ thế kỷ 13-14 lận.

Dân tộc uống trà sớm nhứt ở âu châu chính là dân Nga hổng khác. Trà từ Trung Hoa chậm
chạp theo lưng lạc đà sang Tiểu á, rồi từ đây lẹ làng theo vó ngựa tiến về Nga á và sang cả tây
âu. Nhưng có thể vì hành trình di chuyển quá lâu, khí hậu không thích hạp, nên trà đã hổng còn
cả hương lẫn sắc, và rơi vào quên lãng chăng ?

Theo sử liệu thì đầu thế kỷ 15, người đầu tiên mang trà từ Trung Hoa vào Bồ chính là cha
Jasper de Cruz, một linh mục thừa sai dòng Tên - dẩn đến việc công chúa Huyền Trân de
Bragança phát động phong trào uống trà trong triều đình Anh khi nàng về làm vợ ‘Chế Bồng
Sạc’ - Charles đệ nhị -

Đầu thế kỷ 18, Trung hoa vẩn và cứ còn độc quyền trà. Đám BEIC nhìn xa trông rộng, tìm cách
trồng trà trong khu East India có khí hậu đất đai y chang Trung hoa - là nơi trà mọc và phát triển
tươi tốt - Các hạt giống trà mang về từ Trung hoa được gieo trồng ở bắc ấn - Assam và
Darjeeling - nhưng hạt trà gieo cứ đực ra, còn bằng như có trổ mầm thì dzồi cũng tỉnh bơ... đẹt.
Trồng hoài hổng mọc cũng nản, nhưng rồi giấc mơ trà vẫn tiếp tục được hoài vọng ấp ủ trong
nỗi chờ mong !

Năm 1820, các nhà thảo mộc học tìm được ở Assam (đông bắc Ấn) một loại cây hoang mang về
Anh phân chất, té ra nó chính là cây trà bản địa. Thế là um xùm phong trào trồng và sản xuất
trà tại Assam. Cũng trong khoảng thời gian này thị trường trà mở cửa tự do, BEIC không còn
được chánh phủ Anh cho độc quyền kinh doanh trà nữa, cùng lúc thuế trà hầu như không còn.
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Năm 1836, trà Ấn lần đầu tiên được chờ sang bán tại mẫu quốc. Phẩm chất không thể sánh
bằng trà Tàu, nên dzồi trà Ấn bị nôm na mách qué là... 'trà chua, trà chát' - sour tea, bitter tea.

Trước thế kỷ 19, di chuyển thảo mộc từ nơi này sang nơi khác là cả một vấn đề, vì phương tiện
chuyên chở khi ấy tốn kém thời gian, chưa kể là khi thay đổi môi trường sống đột ngột, cây cỏ
hổng thể thích nghi kịp, nhứt là di chuyển... liên lục địa ! Mãi cho tới khi Dr Nathaniel Ward,
một bác sĩ y khoa với thú tiêu khiển tìm tòi và nghiên cứu thiên nhiên cây cỏ, tình cờ phát minh
ra Terrarium – gọi nôm na là Ward Case – Terrarium là những lồng kiếng kín, giữ vững môi
trường sinh sống của các mầm cây non trong suốt thời gian di chuyển, có thể kéo dài hàng
nhiều tháng trời. Nguyên tắc căn bản này đã được phát triển sau này để chế tạo các nhà kiếng -
green house - áp dụng trong trồng tỉa thảo mộc hoa kiểng. Hiện nay kỹ nghệ trồng tỉa vẩn
dùng những mini terrarium để giao hàng qua bưu điện.

Năm 1842, hiệp ước Nam Kinh chấm dứt trận chiến tranh nha phiến, Trung Hoa buộc phải mở 5
hải cảng cho đế quốc Anh vào buôn bán tự do. BEIC tuy không còn độc quyền trà nhưng giấc
mộng trà ở Đông Ắn vẫn không dứt.

Năm 1843, Robert Fortune, một tên tuổi tiếng tăm của vườn bách thảo Edinburgh, xếp lớn trong
Hiệp hội hoa Chiswick Luân Đôn, nhận lời sang Trung Hoa - với tiền công mạt rệp - nhắm mục
đích truy tìm hoa thơm cỏ lạ (hoa mẫu đơn màu lam) và nghiên cứu về trái đào (tiên) trong vườn
ngự uyển của Thiên tử.

Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, Fortune học tiếng tàu, hoá trang thành người Mãn Châu
đi dọc đi ngang. Fortune còn xâm nhập vào Tử Cấm Thành dể dàng mà không bị phát giác!
Chuyến đi đầu tiên dài 3 năm, Robert Fortune đã lén lút gởi về Anh, trong những terrarium, hơn
20 ngàn loại thảo mộc.

Chuyến thứ nhì, do BEIC đài thọ - tất cả phí tổn và lương lậu hậu hĩnh - để tìm tòi nghiên cứu về
trà và mang cây trà về trồng ở Đông Ắn. Bổn cũ soạn lại, Fortune lại hoá trang thành người Mãn
Châu, mướn thuyền đi ngược sông Dương Tử lên tới tận bắc Trung Hoa, vào thẳng những vườn
trà thong thả tìm hiểu rốt ráo.

Âu tây trước giờ vẩn yên trí trà xanh và trà đen là sản phẩm của hai loại cây khác nhau, nay nhờ
Robert Fortune, thế giới mới té ngửa, rằng hai loại trà này chỉ khác nhau do cách chế biến.
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Theo cùng Robert Fortune rời Trung Hoa chuyến này, không chỉ những hoa cỏ và cây trà, mà
còn thêm cả một đội ngũ chuyên gia trung hoa giàu kinh nghiệm trong kỹ nghệ trồng và chế
biến trà.

Sau này Fortune còn đi thêm 2 chuyến nữa sang tàu, và 1 chuyến khác sang Nhựt để tìm kiếm
thêm thảo mộc lạ mang dzìa. Các chuyến đi này đã được kể lại trong 3 cuốn hồi ký, giúp ông về
hưu thong thả bằng lợi nhuận tác quyền và bán sách.

Thực tế thì... phần lớn cây cỏ Fortune mang về không thích hạp phong thổ xứ Anh. Ngay cả trà
mang về trồng ở Assam và Darjeeling cũng mọc hổng nổi. Nhưng các chuyên gia Trung Hoa đã
mang sang Đông Ấn những hiểu biết kỹ thuật về trồng trà và chế biến trà, xây dựng nền móng
căn bản cho kỹ nghệ trà, bắt đầu thành hình và thịnh vượng tại Đông Ắn, dẫn đến việc chấm
dứt độc quyền buôn bán trà của đám con trời.

Ngoài trà, Fortune còn mang về Anh một số thảo mộc mới như là Kim Quất, Đỗ Quyên, Mẫu
Đơn... những hiểu biết về trồng lúa và trồng dâu nuôi tằm..vv.. Tên của Fortune được dùng để
đặt cho một số hoa cỏ ấy. Trong thế giới gián điệp kinh tế, tên tuổi Robert Fortune vẫn đứng
hàng đầu, được coi là điệp vụ thành công và sừng sỏ nhứt, cho tới nay vẫn chưa ai qua mặt nổi !

VII. Xuôi dòng thời gian…

Thế kỷ 19...

ở East Indies cây trà bản địa được tìm ra, nhưng vì thiếu kinh nghiệm chế biến nên cũng như
không. Rồi Robert Fortune len lỏi vào lục địa trung hoa trộm cắp thực vật lạ đóng thùng chở
dzìa xứ, dụ dỗ được một số chuyên gia trung hoa mang về đông ấn mần việc với BEIC để chỉ
dẫn việc trồng trọt chế biến trà, xây dựng nền tảng kỹ thuật căn bản. Kỹ nghệ trà tại East India
dần dần khởi sắc và thịnh vượng mấy thập niên sau đó, làm Trung Hoa hết còn màn độc quyền
làm mưa làm gió trong thế giới trà.

Các đồn điền trà bản địa khấm khá và lan rộng. Từ Assam và Darjeeling, BEIC còn mang trà
sang trồng ở Tích Lan (Ceyland /Sri-lanka) Nam dương, và ở cả phi châu. Tuy thế mức sản xuất
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chỉ hạn hẹp vì giao thông chuyển vận khi ấy khó khăn. Năm 1866, 90% trà bán tại Âu Mỹ vẫn
xuất xứ từ Tàu.

Trước kia để đi từ âu sang á, các tàu buồm ‘tall ship’ (1 cột buồm) phải bọc vòng quanh châu
phi, xuống tận mũi Hảo Vọng tuốt dưới cực lục địa rồi trờ ngược lên. Còn cách khác nữa là dỡ
hàng ở bờ bên này lục địa châu phi - hải cảng Port-Sad ở Địa Trung hải - rồi hàng hoá này
được chuyển vận bằng đường bộ sang tới bờ bên kia lục địa - hải cảng Suez ở Hồng Hải - xong
sau đó mới lại xuống tàu đi tiếp. Cả hai cách này đều lâu lắc và do đó rất tốn kém, cho tới khi
xây xong kinh Suez.

Kinh Suez do công ty Suez xây dựng, được khánh thành năm 1869. Công ty Suez là tổ hợp với
phần hùn của chánh phủ ai cập và nhiều cường quốc khác. Kinh dài gần 200 cây số, nằm trong
đất liền, nối liền hai hải cảng Port-Sad và Suez. Nhờ thế giao thông âu-á đã rút ngắn lại rất
nhiều.

Kinh Suez giúp chuyển vận hàng hoá nhặm lẹ, giá thành giảm, mở đầu màn... kinh tế toàn cầu,
thay đổi hẳn bộ mặt thương mại thế giới. Thời gian này cà phê còn đang được nam giới ưa
chuộng nên cà phê vẫn thông dụng hơn trà, nhưng rồi xảy ra thiên tai, một loại nấm đã tàn phá
các đồn điền cà phê ở Tích Lan, nấm từ đây lan xa ra, sang tới cánh đông và tới cả vùng thái
bình dương, làm các đồn điền cà phê hầu như tan nát. Bí thế, thiên hạ anh hùng bèn xoay qua
nhâm nhi trà cùng với đám thục nữ yểu điệu. Phòng trào uống trà tại âu châu do đó lên cao
như... cờ gặp gió, và thành mode thời thượng nóng bỏng. Tại Anh, nữ hoàng Victoria lên ngôi
cửu ngũ, đám đờn bà con gái hổng chịu phép ngồi yên trong nhà nấu cơm nuôi con và pha cà
phê hầu chồng nữa. Chúng túa ra đường, mần màn đòi quyền sống vui sống khoẻ và sống... tự
do – trong số đó có quyền tự do tụ họp đặng ngồi lê đôi mách - và tụ họp uống trà là cách tụ
họp hiền lành nhứt của phụ nữ vậy.

Thời Victoria, nữ quyền bắt đầu cục cựa bằng cữ trà chiều, afternoon-tea hay tea-break. Mấy bà
trưởng giả quí tộc mượn cớ tìm dịp rồi thay nhau đứng ra tổ chức tea-break mời qua lợi để
chứng tỏ việc savoir-vivre nghĩa là biết ăn chơi phong nhã. Dinh thự cơ ngơi thời victoria thinh
không xuất hiện thêm một phòng ốc mới, có tên là parlour, nơi người ta relax, uýnh cờ, tán dóc,
nghe nhạc.. trong khi thong thả phì phèo xì gà hay nhâm nhi rượu trà cà phê bánh ngọt.. vv.
Parlour room là của đám thượng lưu. đám trung lưu hay bình dân thì vì hổng có parlour nên
người ta đành chịu phép uống trà trong family room hay trong living room đỡ vậy.

Gì thì gì, trà cụ thời này (nghĩa là dụng cụ dùng để pha để chứa và để uống) bỗng ngày càng
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‘trăm hoa đua nở’ tinh tế tới lỉnh kỉnh phiền hà. đi cùng với ấm tách bằng men sứ là những thìa
muống khay bạc, tất cả dụng cụ đều có hoa văn ren (dentelle) một đặc điểm của thời victoria
nớ. Rồi thừa thắng xông lên là những khăn vải rua thêu tỉ mỉ - khăn trải bàn, khăn ăn, khăn lót
trà cụ vv.. – chứng tỏ sự hiện diện của nữ giới trong xã hội ngày càng lớn mạnh.

Trà chiều - trà tối.

Trà chiều là cữ trà uống giữa 3-5 giờ chiều, tức 2-3 tiếng trước bữa ăn tối. Cái thời xa xưa nớ,
bên âu châu, bất kể giàu nghèo, người ta chỉ ăn ngày có 2 bữa hà, bữa điểm tâm lúc sáng sớm
và bữa tối - cũng hổng rõ tại sao ăn ít bận vậy nữa, ai biết chỉ dạy dùm tui mang ơn - Bữa tối là
bữa ăn chánh quan trọng nhứt vì là lúc tụ họp gia đình. ăn kiểu nớ dĩ nhiên xế chiều thì hay có
màn... sôi bụng. Người bình thường sôi bụng hổng sao, ráng chịu miết rồi cũng quen, nhưng
giới vua chúa quí tộc, nhứt là quí tộc phụ nữ nữa, thì dĩ nhiên phải... khó chịu lắm. Thế là nảy
sanh cữ trà chiều.

Người khai sanh ra cữ trà ni chính là Anna Maria Stenhope nữ quận công xứ Bedfort không
khác. Bà nhà giàu ni thường ‘sôi ruột’ đâu đó lối 3-4 giờ chiều, hổng cách chi chịu nổi. Rồi đâu
đó lối 1840, trong một kỳ nghỉ hè mình ên ở miệt quê, day qua day lợi hổng có ai bên cạnh giúp
vui dzăng nghệ, bà bèn sai gia nhơn bày tách dĩa uống trà và ăn bánh (bánh mì bánh ngọt..). ăn
vậy thấy lòng vui phơi phới, nên hồi hết hè trở về Luân đôn thì bà chẳng những thủng thằng ăn
tiếp mà còn nảy sanh cái ý gởi thiếp mời bạn bè tới ăn chung và đấu láo trong khi chờ cơm tối.
Thế là phát sanh cữ trà chiều. Rồi phong trào lan ra trong giới cung đình quí tộc và lăng xăng
chạy thẳng vào sanh hoạt xã hội trung lưu.

Affernoon tea break chạy nữa xuống tới giới bình dân thì đám lao động theo hổng nổi. Lý do là
người lao động hổng ở không rồi sanh sôi bụng theo cái kiểu nhàn cư vi bất thiện của dân
trưởng giả. Thì giờ tiền bạc đâu để nhâm nhi cữ trà chiều cho đặng ! Thế là cữ trà chiều làm
màn biến tấu thành cữ trà tối, nghĩa là uống trà ngay sau bữa cơm tối. Rồi để phân biệt cái sanh
hoạt xã hội của cữ trà chiều/trà tối này, người ta bèn đặt tên cho chúng theo độ cao của cái bàn
lúc trà thiết – nghĩa là đãi trà, gọi đại chớ hổng chắc có đúng hông nha - Cữ trà chiều afternon
tea của dân có của được gọi là Low Tea, vì uống trong parlour/family room nên bàn uống trà
thấp, trong khi ấy cữ trà tối của dân lao động uống trong phòng ăn tại bàn ăn ngay sau bữa cơm
tối, nên cữ trà ni gọi là High Tea. Nghe low-tea hight-tea người ta biết ngay được giai tầng xã hội
của cái đứa đang nâng tách trà lên nhâm nhi vậy.

Thế kỷ 20...
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Xuất hiện các điệu khiêu vũ sôi động nóng bỏng từ châu mỹ la tinh, đặc biệt là điệu Tango nồng
nàn ướt át, đã tạo thêm sinh động trong trà giới, người ta chăm chỉ tụ họp để uống trà và để thả
hồn vào các điệu bước trên sàn nhảy.

Năm 1904, trong Hội chợ thế giới tại St Louis Missouri ở Mỹ, hiệp hội các nhà sàn xuất trà ở
Assam cũng có quầy hàng quảng cáo. Xui cái thời tiết hè năm đó nóng nực tới bất thường, hổng
ai thèm ghé chơn uống ly trà nóng cầm hơi, Richard Blechynden, giám đốc địa phương của
hiệp hội, bèn cho rưới trà thẳng lên các tảng nước đá trước khi cung cấp cho ‘ẩm khách’, và
khách hàng bu lại thiếu điều đuổi hổng hết. Trà đá chánh thức chào đời và hiện nay ở Mỹ là loại
trà được dân mỹ uống nhiều nhứt. Rồi để dễ dàng pha chế trà đá, kiểu pha uống liền (instant),
trà bột được làm và bán ra, trong có sẵn đường và vị thích hạp (chanh, peach...)

Năm 1908, tại New-York, Thomas Sullivan do muốn quảng cáo những mẫu trà nhỏ, gói gọn
trong một bao lụa nhỏ cho khách đổ ra pha uống 1 lần, rồi khách hàng bu lợi đòi mua trà gói tới
độ cung cấp hổng kịp vì thiếu bao lụa, Sullivan buộc lòng phải dùng vải mùng để thay thế.
Nhưng rồi nảy sanh hiểu lầm, khách hàng của ông bèn thả luôn cả bao vào trong tách nước, và
vì vải mùng thẩm thấu dễ nên tách trả cũng ‘ngấm’ y chang và khách hàng rất thích thú hân
hoan với ‘cách pha chế’ đầy tánh sáng tạo này. Sullivan nảy ý làm trà gói tea bag, trà được
nghiền cho vụn rồi đựng trong bao giấy có tánh thẩm thấu đặc biệt như một loại phin lọc. Trà gói
góp mặt với trà giới từ dạo ấy.

*
Ai nói bây giờ mới là thời đại kinh tế toàn cầu ! Dỡn hoài !

Vào thế kỷ 18, nữ hoàng Victoria của Anh uống trà ấn độ, đựng trong tách ấm trung hoa, quậy
đường hiệp chủng quốc, chế sữa hoà lan và vắt chanh ma-rốc, khi ấy globalization đã rùm beng
đâu nào !

(T.N, chuyên gia ấm tách… dỏm)
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